 PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

           TRƯỜNG THCS BIÊN GIỚI     


     Độc Lập – Tự Do – Hạnh phúc

                       MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                   Môn kiểm tra: VẬT LÝ

                                                   Lớp: 7  Hệ: THCS

                        Thời gian: 45  phút  (Không tính thời gian giao đề)

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

	Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Sáng tạo
	Cộng
	Định hướng phát triển năng lực học sinh

	Chủ đề 1: Nhiễm điện
	-Nêu được dấu hiệu về tác dụng lực chứng tỏ có hai loại điện tích và nêu được đó là hai loại điện tích gì

-Nêu được dòng điện có tác dụng nhiệt và biểu hiện của tác dụng này.

-Nêu được tác dụng phát sáng của dòng điện. –

 Nêu được biểu hiện của tác dụng từ của dòng điện.

- Nêu được biểu hiện tác dụng hóa học của dòng điện.


	-Nêu được ứng dụng của tác dụng nhiệt và tác dụng phát sáng của dòng điện trong thực tế.

- Lấy được ví dụ cụ thể về  các tác dụng của dòng điện


	-Ý nghĩa số ghi trên mỗi dụng cụ điện
	
	
	- Năng lực tự học.



	Số câu: 1
	1
	1
	0,5
	
	1
	

	Số điểm: 1
	1
	1,5
	1
	
	1
	

	Tỉ lệ %: 10%
	10%
	10%
	10%
	
	10%
	

	Chu đề : Dòng điện
	-Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.Nêu được biểu hiện tác dụng sinh lí của dòng điện .

- Sử dụng được vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai cực của pin hay acquy trong một mạch điện hở.


	-Nêu được rằng một dụng cụ điện sẽ hoạt động bình thường khi sử dụng nó đúng với hiệu điện thế định mức
	Vẽ sơ đồ mạch điện
	Áp dụng mỗi tác dụng một ví dụ ứng dụng  trong cuộc sống
	
	

	Số câu:
	1
	1
	1
	0,5
	1
	

	Số điểm  :
	2
	1,5
	2
	1
	3
	

	Tỉ lệ %: 
	20%
	30%
	10%
	10%
	30%
	

	Tổng số câu: 6
	2
	2
	1,5
	0,5
	6
	

	Tổng  điểm: 10
	3
	3
	3
	1
	10
	

	  T ỉ lệ% : 100%
	30%
	30%
	30%
	10%
	100%
	


PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CHÂU THÀNH 
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ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019

                                                   Môn kiểm tra: VẬT LÝ

                                                   Lớp: 7  Hệ: THCS

                        Thời gian: 45  phút  (Không tính thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Đề 
Câu 1/  Có thể làm vật nhiễm điện bằng cách nào? Vật nhiễm điện có tính chất gì? ( 1đ)
Câu 2/  Kí hiệu Của HĐT? Đơn vị của HĐT? Dụng cụ đo HĐT? (1,5)
Câu 3/    Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn cho biết gì? Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện có ý nghĩa gì? (2 đ)
Câu 4/    a) Hãy kể tên các tác dụng chính của dòng điện? (1 đ)
        b) Nêu mỗi tác dụng một ví dụ ứng dụng  trong cuộc sống? (1 đ)

Câu 5/ Nêu ba dụng cụ chứng tỏ dòng điện có tác dụng nhiệt (1.5 đ)

Câu 6/ Vẽ sơ đồ và chiều dòng điện của mạch điện gồm  (2đ)
        -Nguồn điện ( 5 pin mắc nối tiếp ),1 bóng đèn,1 khoá K mở, 1 Ampe kế, 1 vôn kế
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  CHÂU THÀNH 
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ĐÁP ÁN  KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2018 – 2019
Môn kiểm tra: VẬT LÝ  

Lớp: 7   Hệ: THCS

Thời gian: 45  phút  (Không tính thời gian giao đề)


	Nội dung
	Điểm

	Đáp Án

1.  - Có thể làm nhiễm điện nhiều vật bằng cách cọ xát. (0.5đ)
 Vật bị nhiễm điện có khả năng hút các vật khác và làm sáng bút thử điện.(0.5đ)
2.  Kí hiệu của HĐT là: U ; đơn vị của HĐT là Vôn , kí hiệu là  V ngoài ra còn có các đơn vị là Kilôvôn ( kV) , milivôn (mV).Dụng cụ đo HĐT là Vônkế. (1.5đ)
3.    - Trong mạch điện kín, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn tạo ra dòng điện chạy qua bóng đèn đó.(0.5đ)
         - Đối với một bóng đèn nhất định, hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn càng lớn thì cường độ dòng điện chạy qua bóng đèn càng lớn(0.5đ)

    - Số vôn ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết hiệu điện thế định mức để dụng cụ đó hoạt động bình (1đ)
      4.   a) Dòng điện có năm tác dụng: Tác dụng nhiệt, Tác dụng phát sáng, Tác dụng hóa học, Tác dụng từ, Tác dụng Sinh lí.   (1đ)

            b) Kể mỗi 1 tác dụng 1 ví dụ. ( 1 đ)

      5.   - Bàn là điện.(0,5đ)

            - Nồi cơm điện.(0,5đ)

            - Bếp điện(0,5đ)

      6.     Sơ đồ                                                                                                                                                                      (2đ)











          10 điểm


	1điểm

1,5 điểm

1 điểm

1 điểm

2 điểm

1..5 điểm

2 điểm









































